
Chương 6 

Kế hoạch lợi nhuận 

Bản quyền thuộc ĐH Kinh tế, ĐHQGHN 
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Mục tiêu 1 

Hiểu tại sao cần  

lập dự toán cho DN  

và chu trình lập dự toán 
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Cơ sở lập dự toán 

Dự toán là bản kế hoạch định lượng chi tiết việc 

huy động và sử dụng nguồn lực tài chính và các 

nguồn lực khác trong thời gian xác định sắp tới. 

1. Lập dự toán. 

2. Sử dụng dự toán để kiểm soát hoạt động 

của DN → kiểm soát bằng dự toán 
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Kế hoạch và Kiểm soát 

Kế hoạch   
xây dựng mục tiêu và 

lập dự toán để đạt 

được các mục tiêu 

đó. 

Kiểm soát    
các bước thực hiện của 

nhà QT nhằm làm tăng khả 

năng đạt được mục tiêu, 

hoàn thành kế hoạch, đảm 

bảo hoạt động của các bộ 

phận trong tổ chức đều 

hướng đến mục tiêu.  

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


Slide 5 

Lợi thế của việc lập dự toán 

Lợi thế 

Xác định mục đích  

và mục tiêu 

Phát hiện 

nút cổ chai  

tiềm tàng 

Hoạt động 

điều phối 

Kế hoạch 

truyền thông 

Dự tính KH 

tương lai 

Phương tiện 

phân bổ nguồn lực 
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Dự toán tự thiết kế bởi mọi cấp quản lý 

Là dự toán được lập trên cơ sở hợp tác và tham gia  

đầy đủ của các nhà quản trị ở mọi cấp sơ-trung-cao cấp. 

Supervisor Supervisor

Middle

Management

Supervisor Supervisor

Middle

Management

Top Management
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Dự toán tổng thể: Tổng quan 

Dự toán sản xuất 

Dự toán CP 

bán hàng và 

quản lý 

Dự toán NVL  

trực tiếp 

Dự toán 

CPSXC 
Dự toán n.công 

trực tiếp 

Dự toán tiền mặt 

Dự toán  

tiêu thụ 

Dự toán HTK 

cuối kỳ 

Dự toán bảng 

cân đối kế toán 

Dự toán 

báo cáo lãi lỗ 
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Mục tiêu 2 

Lập dự toán tiêu thụ,  

bao gồm dự toán  

dòng tiền thu về 
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Ví dụ dự toán 

 Công ty Royal đang lập dự toán cho quý II (30/6) 

 Dự toán SL tiêu thụ trong 5 tháng tới như sau: 

 Tháng 4   20,000 đv 

 Tháng 5   50,000 đv 

 Tháng 6   30,000 đv 

 Tháng 7   25,000 đv 

 Tháng 8  15,000 đv 

 Đơn giá bán là $10/đv. 
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Dự toán doanh số 

Tổng hợp doanh số ước tính của 03 tháng 4-5-6  

để tính dự toán doanh số tổng thể cho quý II  

kết thúc ngày 30/6/N: 
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Dự toán dòng tiền thu về 

Doanh số bán chịu. 

Tình hình nợ phải thu của Công ty Royal: 

 70% thu được trong tháng phát sinh nợ, 

 25% thu được trong tháng kế tiếp, 

   5% không thu hồi được. 

Số dư TK nợ phải thu tại 31/3 là $30,000 

(dự kiến thu hồi đủ). 
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Dự toán dòng tiền thu về 
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Mục tiêu 3 

Lập dự toán  

sản xuất 
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Dự toán sản xuất 

Ban điều hành Công ty Royal muốn HTK cuối kỳ 
đạt 20% sản lượng tiêu thụ tháng kế tiếp.  

Số dư HTK tại 31/3 là 4,000 đv. 
 

 Yêu cầu lập dự toán sản xuất. 
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Dự toán sản xuất 

Giả định HTK cuối kỳ 
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Mục tiêu 4 

Lập dự toán CPNVL  

trực tiếp, bao gồm lập  

dự toán dòng tiền chi ra 

để mua sắm NVL 
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Dự toán CPNVL trực tiếp 

 Tại Công ty Royal, để SX 01 đvsp cần 5 kg 
NVL. 

 Ban điều hành muốn NVL tồn kho cuối kỳ 
hàng tháng đạt 10% nhu cầu NVL cần để SX 
tháng kế tiếp. 

 Tại 31/3, NVL tồn kho là 13,000 kg.  Đơn giá 
NVL là $0.40/kg. 
 

  Yêu cầu lập dự toán CPNVL trực tiếp. 
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Dự toán CP NVL trực tiếp 

Giả định HTK cuối kỳ 
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Dự toán dòng tiền chi mua NVL 

 Đơn giá mua NVL của Công ty Royal là 
$0.40/kg. 

 50% tiền mua NVL được thanh toán trong tháng, 
còn lại trả vào tháng sau. 

 Số dư nợ phải trả tại 31/3 là $12,000. 

  

Yêu cầu lập dự toán dòng tiền chi mua NVL. 
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Dự toán dòng tiền chi mua NVL 
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Mục tiêu 5 

Lập dự toán CP 

nhân công  

trực tiếp 
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Dự toán CP nhân công trực tiếp 

 Tại Công ty Royal, để SX 1 đvsp cần 0.05 giờ (3 phút) 
nhân công trực tiếp. 

 Công ty áp dụng chính sách “no layoff”, vì vậy tất cả 
công nhân đều được thanh toán 40 giờ công. 

 Giả định Công ty Royal trả đều mức $10/giờ cho mọi 
công nhân.  

 Trong 3 tháng tới, cần thanh toán CP nhân công cho tối 
thiểu 1,500 giờ công/tháng. 

 Yêu cầu lập dự toán CP nhân công trực tiếp. 
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Dự toán CP nhân công trực tiếp 
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Mục tiêu 6 

Lập dự toán chi phí 

sản xuất chung 
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Dự toán chi phí sản xuất chung 

 Tại Công ty Royal, chi phí SXC được phân bổ cho 
đvsp dưa trên cơ sở số giờ công trực tiếp. 

 Biến phí SXC đơn vị là $20/giờ công trực tiếp. 

 Định phí SXC là $50,000/tháng, bao gồm $20,000 chi 
phí phi tiền mặt (chủ yếu là khấu hao tài sản). 
 

 Yêu cầu lập dự toán chi phí sản xuất chung. 
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Dự toán chi phí sản xuất chung 

Khấu hao là chi phí phi tiền mặt 
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Chi phí SX đv Số lượng Đơn giá Thành tiền

   NVL trực tiếp 5.00      kg 0.40$   2.00$     

   Nhân công trực tiếp 0.05      giờ 10.00$ 0.50      

   SX chung 0.05      giờ 49.70$ 2.49      

4.99$     

Dự toán Thành phẩm cuối kỳ

   SL tồn cuối kỳ 5,000     

   Giá thành đv 4.99$     

   Giá trị Thành phẩm tồn CK 24,950$ 

Dự toán hàng tồn kho cuối kỳ 

Dự toán sản xuất 
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Mục tiêu 7 

Lập dự toán  

CP bán hàng và  

CP quản lý DN 
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Dự toán CP bán hàng và CPQLDN 

 Tại Công ty Royal, dự toán CPBH và CPQLDN được chia 
thành 2 bộ phận: biến phí và định phí. 

 Biến phí bán hàng và QLDN đơn vị là $0.50/đvsp tiêu thụ. 

 Định phí bán hàng và QLDN là $70,000/tháng. 

 Định phí bán hàng và QLDN gồm $10,000 chi phí khấu hao – 
là khoản chi phi tiền mặt trong kỳ.  

 

Yêu cầu lập dự toán chi phí bán hàng và chi phí QLDN. 
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Dự toán CP bán hàng và CPQLDN 
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Mục tiêu 8 

Lập dự toán  

tiền mặt 
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Kết cấu của dự toán tiền mặt 

Bao gồm 4 phần: 

1. Tiền thu về bao gồm tất cả dòng tiền thu vào loại trừ tiền 

thu từ hoạt động tài chính.  

2. Tiền chi ra bao gồm tất cả dòng tiền chi trả loại trừ tiền 

thanh toán nợ gốc và lãi. 

3. Tiền thừa hoặc thiếu hụt trong kỳ quyết định việc Công ty 

có phải vay tiền hay không, hoặc Công ty có thể thanh 

toán các khoản nợ vay trước đó hay không. 

4. Dòng tiền từ hoạt động tài chính bao gồm tiền vay và trả 

nợ dự kiến sẽ thực hiện trong kỳ dự toán.  
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Dự toán tiền mặt 

Giả định tại Công ty Royal: 

Chi phí lãi vay 16%/năm 

Duy trì số dư tiền mặt là $30,000 

Vay tiền vào ngày đầu tiên của tháng và trả nợ 

vào ngày cuối cùng của tháng.  

Trả $49,000 cổ tức bằng tiền mặt trong tháng 4 

Mua thiết bị trị giá $143,700 và $48,300 trong T5 

và T6 (đều thanh toán bằng TM) 

Số dư TM tại 01/4 là $40,000 
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Dự toán tiền mặt 
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Mục tiêu 9 

Lập dự toán  

báo cáo lãi lỗ 
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Dự toán báo cáo lãi lỗ 

Công ty Royal

Dự toán Báo cáo lãi lỗ

cho 03 tháng kết thúc tại 30/6

Doanh số (100,000 đv @ $10) 1,000,000$  

Giá vốn hàng bán (100,000 @ $4.99) 499,000       

Lợi nhuận gộp 501,000       

CPBH và CPQLDN 260,000       

Lợi nhuận hoạt động 241,000       

Chi phí lãi vay 2,000          

Lợi nhuận sau lãi vay 239,000$     
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Mục tiêu 10 

Lập dự toán  

Bảng cân đối  

kế toán 
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Dự toán bảng cân đối kế toán 

Công ty Royal báo cáo số dư  

các TK trước khi lập dự toán như sau: 
 

• Đất: $50,000 

• Cổ phiếu thường: $200,000 

• Lợi nhuận giữ lại: $146,150 (01/4) 

• Thiết bị: $175,000 
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Công ty Royal

Dự toán bảng cân đối kế toán

30/6/N

Tài sản:

   Tiền mặt 43,000$      

   Phải thu khách hàng 75,000       

   NVL tồn kho 4,600         

   Thành phẩm tồn kho 24,950       

   Đất 50,000       

   Thiết bị 367,000      

Tổng tài sản 564,550      

Nợ phải trả và vốn chủ SH:

Phải trả người bán 28,400$      

Cổ phiếu thường 200,000      

Lợi nhuận giữ lại 336,150      

Tổng nợ phải trả và vốn chủ SH 564,550$    
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Kết thúc 

Chương 6 

Bản quyền thuộc ĐH Kinh tế, ĐHQGHN 
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